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PHẦN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM :

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Nét nổi bật nhất về tình hình Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là?
A. Quân Pháp đã rút khỏi miền Bắc.

B. Miền Bắc được hòa bình và đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

D. Hai miền không thể tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất.

Câu 2. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nhân dân miền Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nào?
A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.

B. Đấu tranh đòi Pháp - Mĩ thi hành Hiệp định Giơnevơ.

C. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.

D. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai.

Câu 3. Ý nào không phản ánh chính xác tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954?
A. Tổng tuyển cử thống nhất đất nước chưa được tiến hành.

B. Pháp rút quân khỏi miền Bắc nhưng phá hoại các cơ sở kinh tế của nước ta.

C. Pháp rút quân khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

D. Pháp rút quân khỏi miền Bắc, nhân dân cả nước tiến hành Tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Câu 4. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nhiệm vụ chung được đặt ra cho cách mạng Việt Nam là?
A. Khôi phục kinh tế - xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

B. Khôi phục hậu quả chiến tranh và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

C. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Bắc và tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

D. Hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất ở miền bắc và giải phóng miền Nam.

Câu 5. Nhiệm vụ cơ bản và cũng là quan trọng nhất của cách mạng miền Nam Việt Nam sau năm 1954 là?
A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để thống nhất nước nhà.

B. Tiếp tục làm cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Hàn gắn vết thương chiến tranh và đi lên chủ nghĩa xã hội.

D. Khôi phục kinh tế và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 6. Qua đợt cải cách ruộng đất (1954 – 1956), miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?
A. “Tấc đất tấc vàng”.

B. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”.

C. “Người cày có ruộng”.

D. “Độc lập dân tộc” và “Rộng đất dân cày”.

Câu 7. Ý phản ánh không đúng về thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là?
A. Đã đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong kiến.

B. Đã đánh đổ hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc và địa chủ phong kiến.

C. Giải phóng hoàn toàn nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến.

D. Đưa nông dân lên địa vị làm chủ.

Câu 8: Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc khi thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) là?
A. Bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới, chủ yếu là cơ cấu công – nông nghiệp.

B. Cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh.

C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH.

D. Phát triển công – nông nghiệp.

Câu 9: Trong những năm 1954 – 1960, nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Nam là?
A. Xây dựng và phát triển kinh tế.

B. Tổng tấn công giành thắng lợi cuối cùng.

C. Chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

D. Đưa miền Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Hình thức đấu tranh chủ yếu chống Mĩ – Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơnevơ là?
A. Đấu tranh vũ trang.                     B. Đấu tranh chính trị, hòa bình.

C. Khởi nghĩa giành chính quyền.    D. Dùng bạo lực cách mạng.

Câu 11: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào “Đống khởi” là do ?
A. Chính quyền Ngô Đình Diệm không thực hiện đúng các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương.

B. Chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp đồng bào phật tử, ngăn cản quyền tự do dân chủ của nhân dân.

C. Chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp “Phong trào hòa bình” của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn.

D. Chính quyền Mĩ – Diệm tiến hành khủng bố. giết hại đồng bào, làm cho cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn.

Câu 12: Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng (1/1959) đã họp và đề ra đường lối cho cách mạng miền Nam là ?

A. Tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của Mĩ – Diệm.

B. Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mĩ – Diệm.

C. Kiên trì con đường đấu tranh chính trị, hòa bình, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, chờ khi có thời cơ sẽ sẵn sàng nổi dậy đánh đổ Mĩ – Diệm.

D. Đẩy mạnh “Phong trào hòa bình” trên toàn miền Nam, buộc Mĩ – Diệm phải thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Câu 13: Bức tranh chung của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945 là?

A. Bị các nước đế quốc bao vây và cấm vận.

B. Gặp muôn vàn khó khăn, như “ngàn cân treo sợi tóc”.

C. Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân.

Câu 14: Theo 20 vạn quân Trung Hoa Trung Hoa Dân quốc kéo vào phía Bắc vĩ tuyến 16 nước ta là lực lượng nào dưới đây?

A. Việt Quốc và Việt Cách.     B. Việt Cách và Trốtxkít.

C. Trốtxkít và Việt Quốc.        D. Việt Quốc và Phục Quốc.

Câu 15: Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa I được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1945     B. Tháng 1/1946     C. Tháng 3/1946     D. Tháng 11/1946

Câu 16: Thực dân Pháp chính thức tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta lần thứ hai từ?

A. Ngày 2/9/1945                           B. Đêm 22 rạng ngày 23/9/1945    

C. Ngày 6/3/ 1946                          D. Ngày 18, 19/12/1946

Câu 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai của nhân dân ta chính thức bắt đầu từ lúc nào?

A. Cuối tháng 11/1946.                 B. Ngày 18/12/1946.

C. Ngày 19/12/1946.                     D. Ngày 12/12/1946.

Câu 18: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân của ta là?

A. Kháng chiến toàn diện.

B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

C. Phải liên kết với các cuộc kháng chiến của Lào và Cam – pu – chia.

D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cách sinh, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.

Câu 19: Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc là gì?

A. Là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lợi cho cuộc kháng chiến của ta.

B. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu.

C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch.

D. Bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc, làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 20: Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại đâu?

A. Hương Cảng (Trung Quốc)          B. Ma cao (Trung Quốc)

C. Pác Bó (Cao Bằng)                       D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Câu 21: Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu hàng vào thời gian nào?
A. 16 giờ ngày 7/5/1954                    B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954

C. 17 giờ ngày 7/5/1954                    D. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954

Câu 22: Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả xâm phạm”?
A. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

B. Đây là một hệ thống phong ngự kiên cố.

C. Điện Biên Phủ được tập trung lực lượng đông, mạnh và trang bị vũ khí hiện đại.

D. A, B và C đúng.

Câu 23: Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ngày nào?
A. 20/7/1954          B. 21/7/1954            C. 20/7/1956                          D. 21/7/1956

Câu 24: Đọc đoạn tư liệu sau và lựa chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)

“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!

...Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.”

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.534)

a. Tư liệu trên nói về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ☐
b. Lời kêu gọi đã thể hiện đường lối kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Mĩ cứu nước ☐
c. Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc ☐
d. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi vào ngày 19-12-1946  ☐
II. Tự luận:

Câu 1: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.
* Nguyên nhân thắng lợi:
+ Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn: giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

+ Được  tiến hành trong điều kiện có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương vững chắc.

      + Có tinh thần đoàn kết giữa ba nước Đông Dương và sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

*Ý nghĩa lịch sử:
Đối với dân tộc: chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kĩ trên đất nước ta. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Đối với thế giới: giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là các nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.

Câu 2: Tại sao nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan kế hoạch Na-va và ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi

- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, tác động mạnh đến tình hình thế giới, làm "chấn động địa cầu", cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

- Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định việc kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về việc lập lại hoà bình ở Đông Dương. Các nước tham dự Hội nghị buộc phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, Pháp buộc phải rút quân về nước, Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN.

Câu 3. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ? Nội dung cơ bản của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến?
 a. Nguyên nhân:
                Thực dân Pháp bội ước tấn công ta: Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phũng, Lạng Sơn. Tại Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang, ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ dô cho quân đội Pháp.

                Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta đứng trước lựa chọn một trong hai con đường: đầu hàng hoặc chiến đấu. Ta chọn con đường chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền vừa giành được. Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc chiến toàn quốc kháng chiến. Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cuộc cháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ.

b,  Nội dung đường lối kháng chiến:
        +  Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta được thể hiện qua những văn kiện chính sau đây: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946), bản Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ trung ương Đảng (22/12/1946), và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh (9/1947).

        + Nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp của ta là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế (HS phân tích)  

  Câu 4. Phong trào Đồng Khởi diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào?

 a. Nguyên nhân:
        Để dập tắt phong trào cách mạng miền Nam, trong những năm 1957-1959, Mĩ - Diệm mở rộng chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng", tăng cường khủng bố, đàn áp, thực hiện "đạo luật 10/59" lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại người vô tội. Cách mạng tổn thất nặng nề.

        Đứng trước bối cảnh đó, tháng 1/1959, Đảng triệu tập Hội nghị TW lần thứ 15, xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang nhân dân.

b. Diễn biến:
        Có nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương thuộc các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, tới Trà Bồng - Quảng Ngãi, sau lan ra khắp miền Nam thành cao trào "Đồng khởi", tiêu biểu ở Bến Tre.

        Tại Bến Tre, ngày 17/1/1960, với các loại vũ khí thô sơ, nhân dân ở ba xã thuộc huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy phá đồn bốt, diệt bọn ác ôn, giải tán chính quyền địch. Cuộc nổi dậy nhanh chóng lan ra toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở thôn xã. Uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập, lực lượng vũ trang ra đời và phát triển, ruộng đất của địa chủ được tịch thu chia cho dân cày nghèo...

        Từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần miền Trung Nam Bộ.

c. Kết quả: Từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở thôn, xã bị phá vỡ, ủy ban nhân dân tự quản thành lập, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo...

d. Ý nghĩa:
        Phong trào "Đồng khởi" đã giáng đòn mạnh vào chính sách thực dân Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

        Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam: chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công. Ngày 20/12/1960: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, tập hợp nhân dân miền Nam đấu tranh.

Câu 5: Theo em nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
HS có thể lựa chọn các đường lối đã được học

Ví dụ:

- Đường lối kháng chiến toàn dân là đường lối quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Giải thích:

+ Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn những nguyên lí cơ bản về chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha và kinh nghiệm quân sự của một số nước trên thế giới, để giải quyết những vấn đề quân sự do thực tiễn cuộc chiến tranh yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược đặt ra.

+ Đường lối đó càng có tác dụng trong việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, chiến thắng đại dịch COVID-19,... (liên hệ ngày nay)

Câu 6: Giải thích vì sao Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Nhà nước của dân, do dân, vì dân?

HS tự phân tích

Câu 7: a. Vì sao nói phong trào Đồng khởi đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Miền Nam?

b. Đánh giá vai trò của Đảng trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959)?

a. Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, vì:

+ Giáng đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

+ Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

b. Đánh giá vai trò của Đảng trong Hội nghi Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959).

 - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 là một minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng: đánh giá đúng tình hình, đưa ra quyết sách kịp thời, đúng đắn. 

- Những quyết sách đúng đắn của Hội nghị là ngọn lửa châm ngòi cho phong trào “Đồng khởi” diễn ra trên quy mô lớn, mở đường cho cách mạng miền Nam phát triển. 

PHẦN ĐỊA LÍ

I. GIỚI HẠN ÔN TẬP
1. Vùng Bắc Trung Bộ
- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.

- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.

2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.

- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

3. Vùng Tây Nguyên

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.

- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.

- Các vấn đề môi trường trong phát triển.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

TRẮC NGHIỆM
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn nhất trong vùng Bắc Trung Bộ là:
A. crôm, thiếc, sắt, đá vôi.

B. crôm, thiếc, đá vôi, đồng.

C. đá vôi, thiếc, apatit, kẽm.

D. dầu khí, than, đá vôi.

Câu 2. Ngành kinh tế nào ở Bắc Trung Bộ được chú trọng phát triển nhất?
A. Kinh tế công nghiệp.

B. Kinh tế biển.

C. Kinh tế lâm nghiệp.

D. Kinh tế nông nghiệp.

Câu 3. Gió Lào ở Bắc Trung Bộ thực chất là hiện tượng gió:
A. phơn.

B. đất biển.

C. mậu dịch.

D. mùa đông bắc.

Câu 4. Địa hình Bắc Trung Bộ từ tây sang đông là
A. Đồi núi; đồng bằng; biển, thềm lục địa, đảo.

B. Đồng bằng; biển, thềm lục địa, đảo; đồi núi.

C. Biển, thềm lục địa, đảo; đồng bằng; đồi núi.

D. Đồng bằng; đồi núi; biển, thềm lục địa, đảo.

Câu 5. Những bãi biển nào thuộc Bắc Trung Bộ

A. Non Nước, Mỹ Khê, Sa Huỳnh

B. Nha Trang, Đại Lãnh, Mũi Né, Cà Ná

C. Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Thiên Cầm, Nhật Lệ

D. Vũng Tàu, Cần Giờ, Phú Quốc, Ba Động
Câu 6. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thừa Thiên Huế.

B. Quảng Bình.

C. Thanh Hóa.

D. Quảng Trị.

Câu 7. Tỉnh/thành phố nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?

A. Quảng Nam.

B. Thanh Hóa.

C. Hà Tĩnh.

D. Quảng Bình.

D. Phú Quốc.
Câu 8. Vịnh biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quy Nhơn, Xuân Đài.

B. Vân Phong, Nha Trang.

C. Hạ Long, Diễn Châu.

D. Cam Ranh, Dung Quất.

Câu 9. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc tỉnh/thành nào dưới đây?
A. TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

B. Tỉnh quảng Nam và Quảng Ngãi.

C. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

D. Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Câu 10. Cánh đồng muối Cà Ná nổi tiếng ở nước ta thuộc tỉnh nào dưới đây?

A. Phú Yên.

B. Ninh Thuận.

C. Bình Thuận.

D. Khánh Hòa.

Câu 11. Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhất tại các tỉnh nào dưới đây?
A. Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.

B. Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam.

C. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

D. Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa.

Câu 12: Di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh nào dưới đây?
A. Quảng Bình.

B. Quảng Nam.

C. Quảng Ngãi.

D. Quảng Ninh.

Câu 13. Tỉnh/thành nào dưới đây có nạn hạn hán kéo dài nhất ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Ninh Thuận, Bình Thuận.

B. Ninh Thuận, Phú Yên.      

C. Bình Thuận, Quảng Nam.

D. Phú Yên, Quảng Nam.      

Câu 14. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.

B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.

C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.

D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.

Câu 15. Ý nào dưới đây là ảnh hưởng của sa mạc hóa tới xã hội vùng Ninh Thuận - Bình Thuận?
A. Thiệt hại công trình, cơ sở hạ tầng.

B. Sức khỏe giảm sút, dịch bệnh xuất hiện.

C. Thiếu nước sản xuất.

D. Đói nghèo, thiếu lương thực vì năng suất sản xuất thấp.

Câu 16. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở đảo nào?
A. Phú Quý.

B. Lý Sơn.

C. Tri Tôn.

D. Phan Vinh.

Câu 17. Ý nghĩa chủ yếu việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam ở Duyên hải Nam Trung bộ là:
A. tăng vai trò trung chuyển của vùng.

B. đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh.

C. tăng cường giao lưu với vùng Tây Nguyên.

D. tăng cường quan hệ với các nước láng giềng.
Câu 18: Đâu là đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên? 

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

B. Khí hậu cận xích đạo, phân hóa rõ rệt thành 2 mùa: mùa mưa và mùa khô

C. Khí hậu xích đạo ẩm

D. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh. 

Câu 19: Khoáng sản quan trọng nhất của Tây Nguyên là

A. Sắt

B. Đá vôi

C. Bô xít

D. Titan

Câu 20: Đâu là đặc điểm của dân cư Tây Nguyên

A. Là vùng đông dân thứ hai trên cả nước

B. Là vùng thưa dân nhất nước ta, dân cư gồm nhiều dân tộc thiểu số, phần lớn dân cư tập trung sinh sống ở nông thôn. 
C. Tuổi thọ trung bình của người dân cao

D. Dân cư có trình độ dân trí cao

2. Câu hỏi lựa chọn đúng/ sai

 Ví dụ 1: Đọc thông tin sau, trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Tư liệu. Duyên hải Nam Trung Bộ là một dải đất hẹp, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nổi tiếng hoạt động du lịch đa dạng. Vùng đất này sở hữu những bãi biển hoang sơ với cát trắng, nước biển trong xanh, hay những thành phố sôi động. Bên cạnh đó, Duyên hải Nam Trung Bộ còn nổi tiếng với những di sản văn hóa thế giới và những danh lam thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ.
a) Vùng có hoạt động du lịch đa dạng từ tắm biển, nghỉ dưỡng đến khám phá văn hóa, lịch sử.

b) Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.

c) Lãnh thổ kéo dài theo chiều tây - đông và tất cả các tỉnh đều giáp biển.

d) Du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ hoạt động mạnh vào mùa đông.

Ví dụ 2: Đọc thông tin sau, trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai. Bắc Trung Bộ có vùng biển rộng với đường bờ biển kéo dài, cùng hệ thống các đảo (hòn Mê, Cồn Cỏ,...), đầm phá (Tam Giang – Cầu Hai,...), vũng vịnh (Vũng Áng, Chân Mây,...), bãi tắm đẹp ( Sầm Sơn, Lăng Cô,...) thuận lợi cho xây dựng cảng biển, phát triển du lịch biển, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, phát triển công nghiệp và dịch vụ biển. (Trích  sgk trang 171- Lịch sử và Địa lí 9 kết nối tri thức)
a) Bãi biển Sầm Sơn không thuộc Bắc Trung Bộ.

b) Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

c) Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

d) Củng cố đê chắn sóng và đê biển có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ.

3. Câu hỏi trả lời ngắn: 
 Câu 1. Biết năm 2021, diện tích gieo trồng lúa của Bắc Trung Bộ là 674,0 nghìn ha, sản lượng lúa cả năm của Bắc Trung Bộ đạt 3 951,5 nghìn tấn và số dân khoảng 11,2 triệu người.

a) Tính bình quân lương thực đầu người của Bắc Trung Bộ (đơn vị tính: kg/người, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
b) Tính năng suất lúa của Bắc Trung Bộ năm 2021 (đơn vị tính: tấn/ha, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển năng lượng tái tạo nào?
Câu 3. Nguồn nước ở Tây Nguyên đang đứng trước tình trạng nào? 
Phần II. Bài tập
Câu 1: Trình bày thế mạnh về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Bắc Trung Bộ để phát triển kinh tế của vùng.

Câu 2:  Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến khu vực Bắc Trung Bộ? Em hãy trình bày vấn đề phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.
Câu 3 Phân tích thế mạnh để phát triển du lịch ở Bắc Trung Bộ.
Câu 4. Phân tích ảnh hưởng của nạn hạn hán đối với sự phát triển xã hội ở vùng Ninh Thuận - Bình Thuận.

Câu 5. Vì sao khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lại thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản? 
Câu 6. Điều kiện tự nhiên Tây Nguyên có thế mạnh gì để phát triển nông nghiệp?

Câu 7: Dựa vào bảng sau, hãy nhận xét sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới ở Tây Nguyên giai đoạn 2010-2021.
	Năm
	2010
	2012
	2015
	2018
	2021

	Sản lượng gỗ khai thác 
(nghìn m3)
	417
	620
	602
	686
	754

	Diện tích rừng trồng mới (nghìn ha)
	19,0
	9,4
	9,8
	13,8
	19,0
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